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MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ II 
MÔN ANH VĂN – KHỐI 12
- Ôn tập Unit 13,14,15 SGK + đề cương Unit 13,14,15. 
- Tỉ lệ : 100% trắc nghiệm.
- Thời gian làm bài : 60 phút
I. Trắc nghiệm (100%) : 50 câu * 0.2 = 10 điểm

	STT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	TỔNG
	TỔNG TG

	
	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	
	

	
	
	
	TN
	TG
	TN
	TG
	TN
	TG
	
	

	1 
	Phát âm
	Phụ âm
	1
	1.5
	 
	 
	 
	 
	1
	1.5

	
	
	Nguyên âm
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	2
	Trọng âm
	Từ có 2 âm tiết
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	1
	1

	
	
	Từ có 3 âm tiết trở lên
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	3
	Đồng nghĩa
	Vocabulary 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	
	
	Phrase
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	1
	1

	4
	Trái nghĩa
	Vocabulary 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	
	
	Phrase
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	1
	1

	5
	Câu giao tiếp
	Tình huống giao tiếp
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	1
	1

	
	
	GT hằng ngày
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	6
	Từ vựng 
	Sports
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	1
	1

	
	
	Collocation
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	1
	1

	7
	Ngữ pháp và cấu trúc
	Câu hỏi đuôi
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	
	
	To V/ V-ing/ V bare
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	
	
	Rút gọn
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	
	
	Liên từ
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	
	
	Giới từ
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	
	
	Bị động
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	1
	1

	
	
	Wordform
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	1
	1

	
	
	By the time
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	
	
	When/ while
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	
	
	So sánh
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	
	
	Mạo từ
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	
	
	Idioms
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	1
	2

	
	
	Phrasal verb
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	1
	2

	8
	Tìm lỗi sai
	Thì
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	
	
	Từ vựng 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	1
	1

	
	
	Đại từ nhân xưng/ tính từ SH
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	9
	Bài đọc điền từ
	Mệnh đề quan hệ
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	
	
	Lượng từ
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	1
	1

	
	
	Liên từ
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	1
	1

	
	
	Từ vựng
	 
	 
	 
	 
	1
	1.5
	1
	1.5

	
	
	Cụm đi chung
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	1
	1

	10
	Kỹ năng đọc hiểu
	Chi tiết 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	1
	1

	
	
	Nội dung chính
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	
	
	Từ gần nghĩa
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	1
	2

	
	
	True/not true
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	1
	2

	
	
	Quy chiếu
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	11
	Nối 2 câu
	Đảo ngữ
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	1
	2

	
	
	If only/ Wish
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	1
	1

	12
	Câu đồng nghĩa
	QKĐ<=> HTHT
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	
	
	Reported speech
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	
	
	Modal verb
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	13
	Kỹ năng đọc hiểu
	Chi tiết 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	
	
	Nội dung chính
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	
	
	Từ gần nghĩa
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	1
	2

	
	
	True/not true
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	1
	2

	
	
	Quy chiếu
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	1
	1

	
	
	Từ gần nghĩa 2
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	1
	2

	
	
	Suy luận
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	1
	2

	TỔNG
	25
	25.5
	20
	25
	5
	9.5
	50
	60

	TỈ LỆ
	50
	40
	10
	100%

	TỔNG ĐIỂM
	5
	4
	1
	10



	
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
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